	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục 1-e
 Nhà dưới cấp IV
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Bộ phận
	Loại kết cấu
	Đơn giá: Đồng/m2

	
	
	
	1.745.000
	1.571.000
	1.396.000

	1
	Khung cột
	- Gạch
	H1
	 
	 

	
	
	- Sắt
	 
	H2
	 

	
	
	- Gỗ tạp
	 
	 
	H3

	2
	Tường
	- Gạch không tô
	H1
	 
	 

	
	
	- Gỗ, ván tạp
	 
	H2
	 

	
	
	- Giấy dầu, cót ép, vật liệu tạm khác
	 
	 
	H3

	3
	Mái
	- Tôn
	H1
	 
	 

	
	
	- Tôn Fibrô xi măng
	 
	H2
	 

	
	
	- Giấy dầu, lá, tấm nhựa
	 
	 
	H3

	4
	Nền
	- Lát gạch bông
	H1
	 
	 

	
	
	- Lát gạch tàu
	 
	H2
	 

	
	
	- Láng vữa xi măng
	 
	 
	H3

	5
	Niên hạn sử dụng
	- Dưới 15 năm


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

